DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN
HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013 - 2014
(Hệ đào tạo ngoài ngân sách)

(Kèm theo Quyết định số:............./QĐ-ĐHTTr  ngày.......tháng 11 năm 2014 

của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào)

	SỐ

TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ LỚP
	ĐƠN VỊ KHOA
	XẾP LOẠI

HBKKHT

	1 
	Đặng Thùy Trang
	Toán Lý K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	2 
	Nguyễn Tuấn Anh
	Toán Lý K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	3 
	Nguyễn Thế Hoàng
	Toán Lý K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	4 
	Bùi Thị Thuận
	Toán Lý K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	5 
	Mai Thị Linh Vân
	Toán Lý K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	6 
	Hoàng Thị Ánh Tuyết
	QLĐĐ K1
	Nông-Lâm-Ngư-Nghiệp
	Khá

	7 
	Nguyễn Quỳnh Anh
	Văn Sử K 21
	KHXHNV
	Khá

	8 
	Lê Đức Anh
	Văn Sử K 21
	KH -XH-NV
	Khá

	9 
	Phạm Thị Duyên
	Văn Sử K 21
	KH-XH-NV
	Khá

	10 
	Dương Quỳnh Hoa
	Văn Sử K 21
	KH -XH-NV
	Khá

	11 
	Hà Thị Mận
	Văn Sử K 21
	KH -XH-NV
	Khá

	12 
	Phàn Thị Kim Ngọc
	Văn Sử K 21
	KH -XH-NV
	Khá

	13 
	Ma Thị Oanh
	Văn Sử K 21
	KH -XH-NV
	Khá

	14 
	Hoàng Đình Phúc
	Văn Sử K 21
	KH -XH-NV
	Khá

	15 
	Nguyễn Thị Sang
	Văn Sử K 21
	KH -XH-NV
	Khá

	16 
	Ngô Thị Tho
	Văn Sử K 21
	KH -XH-NV
	Khá


	17 
	Trần Thị Thúy
	Quản lý văn hóa K2
	KH -XH-NV
	Khá

	18 
	Đặng Anh Tuấn
	Quản lý văn hóa K2
	KH -XH-NV
	Khá

	19 
	Tạ Thị Bích
	Quản lý văn hóa K2
	KH -XH-NV
	Khá

	20 
	Ma Thị Chăng
	Quản lý văn hóa K2
	KH -XH-NV
	Khá

	21 
	Lê Thu Trang
	CĐ TH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	22 
	Hoàng Bích Lê
	CĐ TH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	23 
	Hà Thị Thùy Linh
	CĐ TH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	24 
	Bàn Thị Kim
	CĐ TH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	25 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	CĐ TH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	26 
	Hà Thị Hồng
	CĐ TH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	27 
	Phạm Thị Uyên
	CĐ TH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	28 
	Hứa Thị Chang
	CĐ TH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	29 
	Vũ Thị Thùy Trang
	CĐ TH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	30 
	Nguyễn Thúy Hiền
	CĐ TH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	31 
	Lâm Thị Huyền
	CĐ TH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	32 
	Bùi Thị Lan Anh
	CĐ TH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	33 
	Nguyễn Thị Trang
	CĐ TH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	34 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	CĐ TH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	35 
	Sằm Thị Hằng
	CĐ TH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	36 
	Ngô Như Ý
	CĐ TH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	37 
	Lâm Thu Thủy
	CĐ TH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	38 
	Bùi Thị Thu Thùy
	CĐ TH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	39 
	Phạm Thị Thu Hằng
	CĐ TH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	40 
	Hoàng Thị Dinh
	CĐ TH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	41 
	Hà Thị Thu Huyền
	CĐ TH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	42 
	Hoàng Thị Thanh Nga
	CĐ TH C K10
	GD Tiểu học
	Khá

	43 
	Đỗ Thị Mạnh Linh
	CĐ TH C K10
	GD Tiểu học
	Khá

	44 
	Lương Bích Ngọc
	CĐ TH C K10
	GD Tiểu học
	Khá

	45 
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	CĐ TH C K10
	GD Tiểu học
	Khá

	46 
	Vũ Thị Nhung
	CĐ TH C K10
	GD Tiểu học
	Khá

	47 
	Phạm Thị Thu Hằng
	CĐ TH D K10
	GD Tiểu học
	Khá

	48 
	Đỗ Thị Phương
	CĐ TH D K10
	GD Tiểu học
	Khá

	49 
	Vũ Huyền Trang
	CĐ TH E K10
	GD Tiểu học
	Khá

	50 
	Nguyễn Thị Hoài Phương
	CĐ TH E K10
	GD Tiểu học
	Khá

	51 
	Vũ Thị Trang
	CĐ TH E K10
	GD Tiểu học
	Khá

	52 
	Cao Thị Thanh Nhàn
	CĐ TH E K10
	GD Tiểu học
	Khá

	53 
	Đàm Thị Lan Hương
	CĐ TH E K10
	GD Tiểu học
	Khá

	54 
	Nguyễn Thị Kim Liên
	CĐ TH E K10
	GD Tiểu học
	Khá

	55 
	Lương Thị Mộng Mơ
	CĐ TH E K10
	GD Tiểu học
	Khá

	56 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	CĐ TH E K10
	GD Tiểu học
	Khá

	57 
	Nguyễn Thị Giang
	CĐ TH E K10
	GD Tiểu học
	Khá

	58 
	Nguyễn Thị Thanh
	CĐ TH E K10
	GD Tiểu học
	Khá

	59 
	Vi Thị Hồng Hà
	CĐ TH E K10
	GD Tiểu học
	Khá

	60 
	Trương Thị Liên
	CĐ TH E K10
	GD Tiểu học
	Khá

	61 
	Trần Thị Thu
	CĐ TH F K10
	GD Tiểu học
	Khá

	62 
	Đặng Quỳnh Mai
	CĐ TH F K10
	GD Tiểu học
	Khá

	63 
	Nguyễn Thị Hải
	CĐ TH F K10
	GD Tiểu học
	Khá

	64 
	Lê Thị Mai
	CĐ TH F K10
	GD Tiểu học
	Khá

	65 
	Anh Thu Phương
	CĐ TH F K10
	GD Tiểu học
	Khá

	66 
	Hoàng Thị Ngọc Anh
	CĐ TH G K10
	GD Tiểu học
	Khá

	67 
	Trịnh Thị Nhi
	CĐ TH G K10
	GD Tiểu học
	Khá

	68 
	Vũ Thị Thu Thảo
	CĐ TH G K10
	GD Tiểu học
	Khá

	69 
	Hà Thị Linh
	CĐ TH G K10
	GD Tiểu học
	Khá

	70 
	Đặng Thị Thanh Huyền
	CĐ TH G K10
	GD Tiểu học
	Khá

	71 
	Lê Thị Thúy Hằng
	CĐ TH H K10
	GD Tiểu học
	Khá

	72 
	Lê Thị Thanh Nga
	CĐ TH H K10
	GD Tiểu học
	Khá

	73 
	Bùi Thị Huế
	CĐ TH H K10
	GD Tiểu học
	Khá

	74 
	Phạm Thục Huyền
	CĐ TH H K10
	GD Tiểu học
	Khá

	75 
	Phạm Thị Hải
	CĐ TH H K10
	GD Tiểu học
	Khá

	76 
	Lê Thị Hậu
	CĐ TH H K10
	GD Tiểu học
	Khá

	77 
	Nông Thị Xuân
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	78 
	Nguyễn Thị Hà Thoan
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	79 
	Trần Thị ánh Nguyệt
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	80 
	Hà Lý Thanh Tuyền
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	81 
	Lê Hải Vân
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	82 
	Lã Thị Hồng Nhung
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	83 
	Diệp Thị Tuyết
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	84 
	Nguyễn Thị Thanh
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	85 
	Triệu Mạnh Truyền
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	86 
	Nguyễn Thị Thảo
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	87 
	Trần Diệu Linh
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	88 
	Phạm Thị Hồng Nhung
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	89 
	Mạc Thị Yến
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	90 
	Lù Thị Mến
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	91 
	Hà Ngọc Ánh Linh
	CĐ TH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	92 
	Nguyễn Thị Hoàn
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	93 
	Phạm Thị Hoàn
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	94 
	Nguyễn Ngọc Huyền
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	95 
	Đinh Khánh Ngọc
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	96 
	Nguyễn Thị Trang
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	97 
	Lương Thị Tưởng
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	98 
	Nguyễn Thị Huệ
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	99 
	Hoàng Thị Lịch
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	100 
	Trần Thị Mỹ Linh
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	101 
	Triệu Thị Thắm
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	102 
	Hà Thị Minh Giang
	CĐ MN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	103 
	Dương Thị Vân
	CĐ MN B K7
	GD Mầm non
	Khá

	104 
	Phạm Thị  Huệ
	CĐ MN B K7
	GD Mầm non
	Khá

	105 
	Hoàng Thị Ánh Dương
	CĐ MN B K7
	GD Mầm non
	Khá

	106 
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	CĐ MN B K7
	GD Mầm non
	Khá

	107 
	Nguyễn Thị Hạnh
	CĐ MN B K7
	GD Mầm non
	Khá

	108 
	Phùng Thị Mai Phương
	CĐ MN B K7
	GD Mầm non
	Khá

	109 
	Trần Thị Kim  Vui
	CĐ MN B K7
	GD Mầm non
	Khá

	110 
	Đỗ Thị Huyền
	CĐ MN B K7
	GD Mầm non
	Khá

	111 
	Phạm Thị Chang
	CĐ MN B K7
	GD Mầm non
	Khá

	112 
	Trần Thị Thảo
	CĐ MN C K7
	GD Mầm non
	Khá

	113 
	Vũ Thị Linh Chi
	CĐ MN C K7
	GD Mầm non
	Khá

	114 
	Vi Thị Phương Luyến
	CĐ MN C K7
	GD Mầm non
	Khá

	115 
	Nguyễn Thị Thùy
	CĐ MN C K7
	GD Mầm non
	Khá

	116 
	Bế Thị Giang
	CĐ MN C K7
	GD Mầm non
	Khá

	117 
	Bùi Thị Sinh
	CĐ MN C K7
	GD Mầm non
	Khá

	118 
	Phạm Thị Hoa
	CĐ MN C K7
	GD Mầm non
	Khá

	119 
	Lương Thu Hảo
	CĐ MN C K7
	GD Mầm non
	Khá

	120 
	Phan Thị Tuyết
	CĐ MN C K7
	GD Mầm non
	Khá

	121 
	Trần Thị Chúc
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	122 
	La Thị Lường
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	123 
	Đoàn Hải Anh
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	124 
	Nguyễn Thị Như
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	125 
	Đỗ Thị Huyền Trang
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	126 
	Lý Thị Hằng
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	127 
	Trương Thị Thảo
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	128 
	Phùng Thị Minh Trang
	CĐ MN D K7
	GD Mầm non
	Khá

	129 
	Lê Huyền My
	CĐ MN E K7
	GD Mầm non
	Khá

	130 
	Hoàng Thị Hương
	CĐ MN E K7
	GD Mầm non
	Khá

	131 
	Đỗ Văn Đinh
	TC TH A K12
	GD Tiểu học
	Khá

	132 
	Nguyễn Thị Nhẫn
	TC TH A K12
	GD Tiểu học
	Khá

	133 
	Trình Thị Mỹ Duyên
	TC TH A K12
	GD Tiểu học
	Khá

	134 
	Nông Thị Hồng Liễu
	TC TH A K12
	GD Tiểu học
	Khá

	135 
	Quân Thị Khiết
	TC TH A K12
	GD Tiểu học
	Khá

	136 
	Ma Văn Hiệu
	TC TH B K12
	GD Tiểu học
	Khá

	137 
	Nguyễn Thanh Xuân
	TC TH B K12
	GD Tiểu học
	Khá

	138 
	Hoàng Thanh Hải
	TC TH B K12
	GD Tiểu học
	Khá

	139 
	Lê Thị Hoa
	TC TH B K12
	GD Tiểu học
	Khá

	140 
	Nguyễn Thị Xuyến
	TC TH B K12
	GD Tiểu học
	Khá

	141 
	Trương Việt Chinh
	TC TH B K12
	GD Tiểu học
	Khá

	142 
	Hà Nguyên
	TC TH B K12
	GD Tiểu học
	Khá

	143 
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	TC MN A K11
	GD Mầm non
	Khá

	144 
	Nguyễn Thị Thảo
	TC MN A K11
	GD Mầm non
	Khá

	145 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	TC MN A K11
	GD Mầm non
	Khá

	146 
	Khổng Nhật Linh
	TC MN A K11
	GD Mầm non
	Khá

	147 
	Nguyễn Thị Sao
	TC MN A K11
	GD Mầm non
	Khá

	148 
	Trần Thị Hiển
	TC MN B K11
	GD Mầm non
	Khá

	149 
	Hà Hữu Huệ
	TC MN B K11
	GD Mầm non
	Khá

	150 
	Nịnh Thị Lịch
	TC MN B K11
	GD Mầm non
	Khá

	151 
	Phạm Thị Hoài
	TC MN B K11
	GD Mầm non
	Khá

	152 
	Đinh Thị Vân
	TC MN C K11
	GD Mầm non
	Khá

	153 
	Huỳnh Kim Hiếu
	TC MN C K11
	GD Mầm non
	Khá

	154 
	Nguyễn Thị Huệ
	TC MN C K11
	GD Mầm non
	Khá

	155 
	Nguyễn Quỳnh Anh
	TC MN C K11
	GD Mầm non
	Khá

	156 
	Lê Thùy Linh
	TC MN C K11
	GD Mầm non
	Khá

	157 
	Nguyễn Thu Thảo
	TC MN C K11
	GD Mầm non
	Khá

	158 
	Phạm Thị Quỳnh
	TC MN D K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	159 
	Vũ Thị Mai Hương
	TC MN D K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	160 
	Lê Thị Thu Thơ
	TC MN D K11
	GD Mầm non
	Khá

	161 
	Triệu Thùy Ninh
	TC MN D K11
	GD Mầm non
	Khá

	162 
	Vũ Thị Huyên
	TC MN D K11
	GD Mầm non
	Khá

	163 
	Ma Thị Vững
	TC MN D K11
	GD Mầm non
	Khá

	164 
	Gia Thị Sim
	TC MN D K11
	GD Mầm non
	Khá

	165 
	Hồ Khánh Ly
	TC MN D K11
	GD Mầm non
	Khá

	166 
	Hà Thị Thủy
	TC MN D K11
	GD Mầm non
	Khá

	167 
	Bế Thị Hiền
	TC MN D K11
	GD Mầm non
	Khá

	168 
	Đặng Thị Thao
	TC MN E K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	169 
	Ma Thị Lưởng
	TC MN E K11
	GD Mầm non
	Khá

	170 
	Ma Thị Thiều
	TC MN E K11
	GD Mầm non
	Khá

	171 
	Hà Thị Thơm
	TC MN E K11
	GD Mầm non
	Khá

	172 
	Phan Thị Hà
	TC MN E K11
	GD Mầm non
	Khá

	173 
	Trần Thị Oanh
	TC MN E K11
	GD Mầm non
	Khá

	174 
	Hoàng Thị Hải Yến
	TC MN G K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	175 
	Vũ Huyền Trang
	TC MN G K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	176 
	Hoàng Thị Lịch
	TC MN G K11
	GD Mầm non
	Khá

	177 
	Mai Thị Kim Liên
	TC MN G K11
	GD Mầm non
	Khá

	178 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	TC MN G K11
	GD Mầm non
	Khá

	179 
	Ma Thị Thành
	TC MN G K11
	GD Mầm non
	Khá

	180 
	Trần Thị Nga
	TC MN G K11
	GD Mầm non
	Khá

	181 
	Nguyễn Thị Luyên
	TC MN G K11
	GD Mầm non
	Khá

	182 
	Nguyễn Thị Thư
	TC MN G K11
	GD Mầm non
	Khá

	183 
	Hoàng Thị Đào
	TC MN H K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	184 
	Phan Bích Ngọc
	TC MN H K11
	GD Mầm non
	Khá

	185 
	Nguyễn Thị Chang
	TC MN I K11
	GD Mầm non
	Khá

	186 
	Nguyễn Thị Hồng Ngát
	TC MN I K11
	GD Mầm non
	Khá

	187 
	Trần Thị Ngọc Anh
	TC MN I K11
	GD Mầm non
	Khá

	188 
	Hoàng Thị Ngoan
	TC MN I K11
	GD Mầm non
	Khá

	189 
	Đinh Thị Trang
	TC MN I K11
	GD Mầm non
	Khá


(Ấn định danh sách có 189 HSSV)

